
1

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1
Nguyễn Thị 

Thu Cần
6 19/2/1984 Nữ

Việt 

Nam 
Kinh Không

Thanh 

Hoá

Ấp Thanh 

Xuân xã 

Thiện Hưng

12/12
Cử nhân ngành 

Kế toán
Không

Trung 

cấp
A

Chuyên viên 

phòng Kinh tế

Phòng 

Kinh tế
04/9/2009 Không

Đại biểu hội đồng nhân dân

xã Tân tiến nhiệm kỳ 2016-

2021 và Đại biểu hội đồng

nhân dân xã Thiện Hưng

nhiệm kỳ 2021-2026

2
Nguyễn Quang 

Chí
3 20/02/1980 Nam

Việt 

Nam 
Kinh Không

Quảng 

Trị

Ấp Thanh 

Xuân xã 

Thiện Hưng

12/12

Cử nhân  sư 

phạm Văn, 

Cử nhân  Kiểm 

tra Đảng

Không Cao cấp B

Trưởng Ban 

Xây dựng 

Đảng

Ban Xây 

dựng Đảng
23/11/2006 Không

Đại biểu hội đồng nhân dân

xã Thiện Hưng Nhiệm kỳ

2021-2026

3
Nguyễn Mạnh 

Cường
4 10/04/1974 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Bắc 

Ninh

Ấp 15 xã 

Thiện Hưng
12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật 

Không Cao cấp A

Phó Ban 

Kinh tế - 

Ngân sách 

HĐND xã

Ban Kinh 

tế - Ngân 

sách 

HĐND xã

03/06/1999 Không

Đại biểu hội đồng nhân dân

khóa VIII, IX, X, XI và XII

nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-

2011,2011-2016, 2016-

2021, 2021-2016

4
Nguyễn Thế 

Dương
3 18/09/1980 Nam

Việt 

Nam 
Kinh Không

Thanh 

Hoá

Ấp Thanh 

Bình xã Thiện 

Hưng

12/12 Cử nhân Lịch sử Không Cao cấp B

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

nhân dân xã

Hội đồng 

nhân dân xã
23/11/2006 Không

Đại biểu hội đồng nhân dân

xã Thiện Hưng Nhiệm kỳ

2021-2026

5 Trần Mạnh Điệp 4 14/7/1985 Nam
Việt 

Nam 
Kinh Không

Quảng 

trị

Ấp Thanh 

Xuân xã 

Thiện Hưng

12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Lịch sử

Không
Trung 

cấp
B

Phó chánh 

Văn phòng 

Đảng ủy

Văn phòng 

Đảng ủy
28/12/2010 Không Không

6 Đặng Hà Giang 6 9/6/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không

Quảng 

trị

KP Phú Tân 

phường Bình 

Phước

12/12

Cử nhân kinh 

tế; Cử nhân lý 

luận chính trị; 

Tiến sỹ kinh tế 

chuyên ngành 

Tài Chính-

Ngân hàng

Tiến sỹ 

kinh tế 

chuyên 

ngành 

Tài 

Chính-

Ngân 

hàng 

Cử 

nhân lý 

luận 

chính 

trị; Cao 

cấp Lý 

luận 

chính trị

C

TUV- Bí thư 

Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân 

dân xã

Đảng ủy xã 

Thiện Hưng
8/10/2000 Không

Chủ tịch HĐND xã Thiện

Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

7 Nguyễn Đình Hà 4 7/7/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không

Nghệ 

An

Ấp Hiệp 

Thành Tân, xã 

Lộc Quang

12/12

Cử nhân xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

Nhà nước

Không Cao cấp B
Chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ 

huy quân 

sự xã Thiện 

Hưng

22/12/2001 Không Không 

Mẫu 26/HĐBC-HĐND

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu có)

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ THIỆN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THIỆN HƯNG KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 19/3/2026 của UBBC xã)

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Ghi chú

Tôn 

giáo

Quê 

quán
Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

1



2
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu có)STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Ghi chú

Tôn 

giáo

Quê 

quán
Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

8
Trần Thị Thúy 

Hằng
5 21/07/1982 Nữ

Việt 

Nam 
Kinh Không

Đà 

Nẵng

Ấp 3 xã Thiện 

Hưng
12/12

Cử nhân xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

Nhà nước

Không Cao cấp B

PCT 

UBMTTQVN 

 xã – Chủ 

tịch Hội 

Nông dân

UBMTTQ 

VN xã
02/9/2008 Không

Đại biểu HĐND xã Thiện

Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

9
Nguyễn Thanh 

Hữu
4 1/6/1977 Nam

Việt 

Nam 
Kinh Không

Quảng 

Trị

Ấp 7, xã 

Thiện Hưng
12/12

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp; 

Thạc sỹ xây 

dựng, thạc sỹ 

kinh tế

Thạc sỹ 

xây 

dựng, 

thạc sỹ 

kinh tế

Cao cấp B
Trưởng 

phòng Kinh tế

Phòng 

Kinh tế
26/3/2008 Không Không

10 Tô Văn Liêm 7 19/10/1969 Nam
Việt 

Nam 
Kinh Không

Campuc

hia

Ấp Thanh 

Sơn xã Thiện 

Hưng

12/12 Cử nhân Kinh tế Không Không Không Giám đốc

Công ty 

TNHH 

Thành Liêm

Không Không

Đại biểu hội đồng nhân dân

thị trấn Thanh Bình nhiệm

kỳ 2016-2021 và

Đại biểu hội đồng nhân dân

xã Thiện Hưng nhiệm kỳ

2021-2026

11 Trần Văn Lộc 7 21/8/1997 Nam
Việt 

Nam 
Kinh Không

Ninh 

Bình

Ấp Thanh 

Tâm xã Thiện 

Hưng

12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật

Không Sơ cấp B1

Bí thư Chi bộ 

Ấp Thanh 

Tâm

 Chi bộ 

ấpThanh 

Tâm

27/07/2016 Không
Đại biểu HĐND xã Thiện

Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

12 Đỗ Thị Như 7 18/11/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không

Hưng 

Yên

Ấp Thanh 

Tâm xã Thiện 

Hưng

12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Địa lý môi 

trường

Không Cao cấp B1

Phó bí thư 

thường trực 

Đảng ủy

Đảng ủy xã 

Thiện Hưng
10/10/2007 Không

Đại biểu HĐND xã Thiện

Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

13
Nguyễn Thị 

Ngọc Ninh
1 7/11/1993 Nữ

Việt 

Nam 
Kinh Không Gia Lai

Ấp 8 xã Thiện 

Hưng
12/12

Cao đẳng Sư 

phạm vật lý
Không Không Không

Bí thư chi bộ 

ấp 1
Chi bộ ấp 1 20/11/2020 Không Không 

14 Nông Thị Oanh 1 16/08/1981 Nữ
Việt 

Nam 
Tày Không

Bắc 

Ninh

Ấp Thanh 

Bình xã Thiện 

Hưng

12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

quản lý văn hóa

Không Cao cấp B

PCT 

UBMTTQVN 

 xã – Chủ 

tịch Hội Phụ 

nữ

UBMTTQ 

VN xã
3/2/2007 Không

Đại biểu HĐND xã Thiện

Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

15
Nguyễn Minh 

Phong
3 23/02/1979 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không

TP Hải 

Phòng

Ấp Tân Lập, 

xã Tân Tiến
12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Xã hội học

Không Cao cấp B

Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân 

xã

Uỷ ban 

nhân dân xã
23/11/2006 Không

Đại biểu HĐND xã Tân

Thành nhiệm kỳ 2006-

2011; Đại biểu HĐND

huyện Bù Đốp nhiệm kỳ

2011-2016; Đại biểu

HĐND huyện Bù Đốp

nhiệm kỳ 2016-2021; Đại

biểu HĐND xã Thiện Hưng

nhiệm kỳ 2021-2026

16 Nguyễn Sỹ Quốc 2 4/4/1978 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không 

Quảng 

Trị

Ấp 1, xã 

Thiện Hưng
12/12

 Cử nhân Kinh 

tế
Không Cao cấp A

Chủ tịch 

UBMTTQ 

Việt Nam xã

UBMTTQ 

Việt Nam 

xã

9/12/2007 Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Thiện Hưng, nhiệm kỳ

2021-2026

17 Điểu Quyết 6 7/12/1987 Nam 
Việt 

Nam
X’tiêng Không 

Đồng 

Nai

Ấp Thiện Cư 

xã Thiện Hưng
12/12 Không Không Không Không Bí thư chi bộ

Ấp Thiện 

Cư
3/7/2019 Không Không
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3
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

Đơn vị 

bầu cử
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu có)STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Ghi chú

Tôn 

giáo

Quê 

quán
Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

18 Hồ Văn Sáng 5 10/05/1978 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không 

Quảng 

Trị

Ấp 7, xã 

Thiện Hưng
12/12

Đại học Cảnh 

sát nhân dân 

chuyên ngành 

Quản lý hành 

chính

Không
Trung 

cấp
B1

Trưởng Công 

an xã
Công an xã 27/08/2002 Không Không

19 Phạm Thị Thảo 2 28/11/1980 Nữ
Việt 

Nam 
Kinh Không

Hưng 

Yên

Ấp Thanh 

Tâm xã Thiện 

Hưng

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Nga

Không Cao cấp C

Chủ nhiệm 

Uỷ ban kiểm 

tra Đảng ủy

Cơ quan 

Uỷ ban 

kiểm tra 

Đảng ủy

25/11/2005 Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân

huyện nhiệm kỳ 2011-2016,

2016-2021, Đại biểu Hội

đồng nhân dân xã Thiện

Hưng, nhiệm kỳ 2021-2026

20
Nguyễn Hồng 

Thi
2 6/6/1977 Nam 

Việt 

Nam
Kinh Không Hà Tĩnh

Ấp Tân Lợi 

xã Tân Tiến
12/12

Cử nhân sư 

phạm Toán
Không 

Trung 

cấp
B

Phó hiệu 

trưởng 

Trường 

PTDTNT 

THCS Bù 

Đốp

Trường 

PTDTNT 

THCS Bù 

Đốp

15/10/2004 Không

Đại biểu HĐND xã Tân

Thành nhiệm kỳ 2011 -

2016; Đại biểu HĐND xã

Tân Thành nhiệm kỳ 2016 -

2021; 

21 Lê Xuân Vui 1 22/1/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Hà Tĩnh

Ấp 3 xã Thiện 

Hưng
12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật

Không
Trung 

cấp
B

Phó Ban Văn 

hóa - Xã hội 

HĐND xã

Ban Văn 

hóa - Xã 

hội HĐND 

xã

26/03/2009 Không
Đại biểu HĐND xã Thiện

Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

22 Võ Thị Vượng 5 30/05/1987 Nữ
Việt 

Nam 
Kinh Không Hà Tĩnh

Ấp Thanh 

Bình xã Thiện 

Hưng

12/12
Cử nhân Kế 

toán
Không

Trung 

cấp
B

PCT 

UBMTTQVN 

 xã – Bí thư 

Đoàn Thanh 

niên xã

UBMTTQ 

VN xã
20/11/2012 Không Không

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Thiện Hưng: 22 đại biểu

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 22 người

Thiện Hưng, ngày  19  tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Hà Giang
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